
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

277A Nguyễn Văn Đậu, Phường 11, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 
Nam

22/12/20223. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI HƯNG HẢI

0317617433

STT Tên ngành Mã ngành

1. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý, môi giới hàng hóa (trừ môi giới bất động sản)

4610

2. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
(không hoạt động tại trụ sở)

4620

3. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 4649

4. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
(trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi)

4659

5. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
Chi tiết: Bán buôn than đá và nhiên liệu rắn khác

4661(Chính)

6. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
(không hoạt động tại trụ sở)

4663

7. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
(trừ bán buôn hóa chất, khí dầu mỏ hóa lỏng LPG, dầu nhớt 
cặn, vàng miếng, súng, đạn loại dùng đi săn hoặc thể thao và 
tiền kim khí; Thực hiện theo Quyết định 64/2009/QĐ-UBND 
ngày 31/7/2009 của UBND TP. HCM và Quyết định 
79/2009/QĐ-UBND ngày 17/10/2009 của UBND TP. HCM về 
phê duyệt Quy hoạch nông sản trên địa bàn Thành phố Hồ Chí 
Minh)

4669

8. Khai thác và thu gom than cứng 0510

9. Khai thác và thu gom than non 0520

10. Dịch vụ đóng gói
(trừ đóng gói thuốc bảo vệ thực vật)

8292

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI 
HƯNG HẢI
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: HUNG HAI MANUFACTURING TRADING 
COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: CÔNG TY HƯNG HẢI

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0937002334
Email:

Fax:
Website:
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1.500.000.000 VNĐ

11. Bán buôn tổng hợp
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh

4690

12. Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh
(trừ khí dầu mỏ hóa lỏng LPG và dầu nhớt cặn)

4730

13. Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét
(không hoạt động tại trụ sở)

0810

14. Khai thác và thu gom than bùn 0892

15. Sản xuất than cốc 1910

16. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
(trừ bán lẻ hóa chất, khí dầu mỏ hóa lỏng LPG, dầu nhớt cặn, 
vàng miếng, súng, đạn loại dùng đi săn hoặc thể thao và tiền 
kim khí; Thực hiện theo Quyết định số 64/2009/QĐ-UBND 
ngày 31/7/2009 của UBND TP. HCM và Quyết định số 
79/2009/QĐ-UBND ngày 17/10/2009 của UBND TP. HCM về 
phê duyệt Quy hoạch nông sản trên địa bàn Tp.HCM)

4791

17. Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu
(trừ bán lẻ hóa chất, khí dầu mỏ hóa lỏng LPG, dầu nhớt cặn, 
vàng miếng, súng, đạn loại dùng đi săn hoặc thể thao và tiền 
kim khí; Thực hiện theo Quyết định số 64/2009/QĐ-UBND 
ngày 31/7/2009 của UBND TP. HCM và Quyết định số 
79/2009/QĐ-UBND ngày 17/10/2009 của UBND TP. HCM về 
phê duyệt Quy hoạch nông sản trên địa bàn Tp.HCM)

4799

18. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
(trừ hóa lỏng khí để vận chuyển)

4933

19. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
Chi tiết: Lưu giữ hàng hóa (trừ kinh doanh kho bãi)

5210

20. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ 5225

21. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
(trừ hóa lỏng khí để vận chuyển; trừ vận chuyển hàng không)

5229

22. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
(không hoạt động tại trụ sở)

4752

23. Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn 
trong các cửa hàng chuyên doanh

4753

24. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hồ Chí Minh

8. Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 070090008604

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Ấp 1, Xã Lộc Hưng, Huyện Lộc Ninh, Tỉnh Bình Phước, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: 277A Nguyễn Văn Đậu, Phường 11, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ 
Chí Minh, Việt Nam

PHẠM VĂN NAM Nam
22/08/1990 Kinh Việt Nam

14/10/2022 Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 
xã hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       070090008604
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Ấp 1, Xã Lộc Hưng, Huyện Lộc Ninh, Tỉnh Bình Phước, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: 277A Nguyễn Văn Đậu, Phường 11, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ 
Chí Minh, Việt Nam

Họ và tên:   PHẠM VĂN NAM Nam

22/08/1990 Kinh Việt Nam

14/10/2022 Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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